
Stt SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh GT Lớp đang học Trường THPT Môn dự thi Chuyên Điểm Giải Địa Số lượng Tỷ lệ Điểm
69 D10069 Lê Hoàng Ngân 03/09/2007 Nữ 10A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 14,75 Nhất Nhất 4 0,07142857 800% ###
81 D10081 Cao Ánh Thu 22/04/2007 Nữ 10A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 14,5 Nhất Nhì 8 0,14285714 15 12

70 D10070 Lê Thị Thúy Ngân 25/04/2007 Nữ 10A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 11,75 Ba Ba 12 0,21428571 25 8,3

79 D10079 Tống Mỹ Tâm 26/02/2007 Nữ 10A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 7,5 KK Khuyến khích 9 0,16071429 22 6

85 D10085 Ngô Quỳnh Trang 10/06/2007 Nữ 10A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Địa lí KC 3 Hóa

137 H10052 Đào Gia Huy 19/11/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 10,75 Nhì Nhất 5 7% 8 12

163 H10078 Đỗ Phúc Hải Nam 22/08/2007 Nam 10A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 9,75 Nhì Nhì 13 18% 15 9

132 H10047 Nguyễn Vĩnh Hiếu 08/07/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 8 Ba Ba 12 16% 25 8

171 H10086 Trịnh Đình Quang 22/04/2007 Nam 10A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 7,5 KK Khuyến khích 0 0% 22 6

148 H10063 Lê Hoàng Phương Linh 25/06/2007 Nữ 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 7 KK SỬ 0 0

133 H10048 Đặng Nhân Hoàng 13/03/2007 Nam 10A5 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 6,75 KK Nhất 7 0,11290323 8 15

134 H10049 Vũ Thái Hùng 18/11/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Hóa học KC 4,5 Nhì 10 0,16129032 15 13,75

226 U10042 Đặng Minh Châu 09/04/2007 Nữ 10A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch Sử KC 9,75 Ba 14 0,22580645 25 11,75

255 U10071 Trần Mai Khánh Ngân 20/09/2007 Nữ 10A8 Nguyễn Trãi - Ba Đình Lịch Sử KC 5,75 Khuyến khích 14 0,22580645 22 10

378 V10102 Đàm Phan Kiều Trang 05/11/2007 Nữ 10A6 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 14,5 Nhì Văn

364 V10088 Nguyễn Vũ Tuệ Nhi 20/09/2007 Nữ 10A12 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 14 Ba Nhất 0 #DIV/0! 8 15,5

302 V10026 Cao Thị Chúc An	 29/09/2007 Nữ 10A8 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 13 Ba Nhì 0 #DIV/0! 15 14,5

317 V10041 Lưu Bảo Châu 03/02/2007 Nữ 10A12 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 11,5 KK Ba 0 #DIV/0! 25 13

389 V10113 Nguyễn Minh Yến 27/10/2007 Nữ 10A10 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 11,5 KK Khuyến khích 0 #DIV/0! 22 11

342 V10066 Lê Phương Linh 15/09/2007 Nữ 10A11 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 11 KK

384 V10108 Võ Thuỳ Vân 19/08/2007 Nữ 10A12 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 11 KK

312 V10036 Phan Hiền Anh 10/11/2007 Nữ 10A13 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 10,5

313 V10037 Trịnh Thị Tú Anh 13/05/2007 Nữ 10A10 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 10,5

335 V10059 Lưu Ngọc Kỳ 15/08/2007 Nữ 10A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 10,5

316 V10040 Đỗ Bảo Châu 12/11/2007 Nữ 10A10 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 10

336 V10060 Đặng Thuỳ Linh 09/09/2007 Nữ 10A11 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 10

376 V10100 Phạm Bảo Trâm 15/08/2007 Nữ 10A10 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 10

388 V10112 Nguyễn Lê Như Ý 13/12/2007 Nữ 10A15 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 10

374 V10098 Nguyễn Minh Thư 26/04/2007 Nữ 10A10 Nguyễn Trãi - Ba Đình Ngữ văn KC 3,5

422 S10033 Nguyễn Bình An 24/05/2007 Nữ 10A5 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 10 Ba Sinh

462 S10073 Đào Nhật Phương 18/08/2007 Nữ 10A5 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 9,75 Ba Nhất 5 0,10204082 8 12,5

457 S10068 Đỗ Thanh Nhàn 19/04/2007 Nữ 10A5 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 9,25 KK Nhì 9 0,18367347 15 11

466 S10077 Nguyễn Thị Thanh Trà 03/09/2007 Nữ 10A5 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 9 KK Ba 10 0,20408163 25 9,5

423 S10034 Nguyễn Thanh An 14/05/2007 Nữ 10A5 Nguyễn Trãi - Ba Đình Sinh học KC 6,25 Khuyến khích 13 0,26530612 22 6,75

513 A10042 Nguyễn Gia Bảo 20/02/2007 Nam 10A12 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 14,2 Nhì Anh

500 A10029 Đỗ Bình An 05/06/2007 Nam 10A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 14 Nhì Nhất 7 0,07608696 8 14,8

551 A10080 Nguyễn Cảnh Khôi 27/10/2007 Nam 10A11 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 13,8 Nhì Nhì 13 0,14130435 15 13,2

555 A10084 Đỗ Ngọc Linh 13/06/2007 Nữ 10A14 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 13,8 Nhì Ba 23 0,25 25 11,8

588 A10117 Trần Hậu Vinh 30/08/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 12,6 Ba Khuyến khích 22 0,23913043 22 9,6

534 A10063 Mai Khắc Hiêu 20/11/2007 Nam 10A12 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 12,4 Ba
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528 A10057 Vũ Ngọc Trường Giang 24/07/2007 Nam 10A13 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 12,2 Ba

532 A10061 Trương Mỹ Hạnh 30/04/2007 Nữ 10A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 11,4 KK

568 A10097 Đoàn Đức Nguyên 19/09/2007 Nam 10A13 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 10,2 KK

579 A10108 Phạm Anh Thư 28/11/2007 Nữ 10A12 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 10,2 KK

536 A10065 Ngô Minh Hoàng 07/11/2007 Nam 10A13 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 10 KK

575 A10104 Bùi Thảo Quyên 23/01/2007 Nữ 10A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 10 KK

565 A10094 Lại Nhật Minh 10/08/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 9,6 KK Tin học

592 A10121 Nguyễn Ngọc Lan Vy 08/08/2007 Nữ 10A13 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 9 Nhất 4 0,18181818 8 18,5

540 A10069 Trịnh Đức Hưng 18/02/2007 Nữ 10A11 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tiếng Anh KC 8,2 Nhì 5 0,22727273 15 17,5

722 I10045 Phạm Minh Ngọc 04/04/2007 Nam 10A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tin học KC 17,75 Nhì Ba 8 0,36363636 25 15,25

714 I10037 Nguyễn Trung Kiên 27/05/2007 Nam 10A11 Nguyễn Trãi - Ba Đình Tin học KC 17,5 Nhì Khuyến khích 5 0,22727273 22 10,5

784 T10055 Lưu Chí Kiên 10/12/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 15,5 Nhì

764 T10035 Lê Thái Bảo 23/07/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 14,25 Nhì Toán

789 T10060 Lê Bá Long 30/11/2007 Nam 10A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 13,75 Ba Nhất 6 0,08 8 17

815 T10086 Trần Hà Thu 26/01/2007 Nữ 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 13 Ba Nhì 13 0,17333333 15 14

782 T10053 Nguyễn Cảnh Khôi 27/10/2007 Nam 10A11 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 12,75 Ba Ba 18 0,24 25 10,5

813 T10084 Từ Nguyễn Phú Tâm 05/01/2007 Nam 10A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 9,75 KK Khuyến khích 16 0,21333333 22 6,5

796 T10067 Nguyễn Lê Minh 25/07/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 9,5 KK

761 T10032 Trịnh Phan Anh 12/01/2007 Nam 10A9 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 9,25 KK

763 T10034 Lê Gia Bảo 03/04/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 9 KK

817 T10088 Lê Phương Thúy 30/11/2007 Nữ 10A7 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 8 KK

828 T10099 Phạm Anh Việt 05/09/2007 Nam 10A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 7,75 KK

765 T10036 Vũ Gia Bình 05/02/2007 Nam 10A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 7,25 KK

829 T10100 Vương Qúi Vinh 11/11/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 5,75

798 T10069 Phạm Hoàng Minh 15/04/2007 Nam 10A3 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 5,5

781 T10052 Bùi Ngọc Khánh 18/11/2007 Nam 10A13 Nguyễn Trãi - Ba Đình Toán KC 3,75

906 L10077 Nguyễn Vũ Quang Minh 24/01/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 20 Nhất Lý

899 L10070 Lưu Chí Kiên 10/12/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 19 Nhất Nhất 6 0,0952381 8 17

912 L10083 Phạm Hồng Ngọc 04/04/2007 Nữ 10A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 17 Nhất Nhì 7 0,11111111 15 14,5

911 L10082 Vũ Huy Nam 04/02/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 15 Nhì Ba 16 0,25396825 25 12,5

895 L10066 Hạ Công Khánh 02/07/2007 Nam 10A2 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 14 Nhì Khuyến khích 15 0,23809524 22 9,5

874 L10045 Lý Gia Bình 04/09/2007 Nam 10A1 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 10,5 KK

917 L10088 Đào Minh Nhật 11/06/2007 Nữ 10A4 Nguyễn Trãi - Ba Đình Vật lí KC 6,5

Tổng số hs dự thi 73

Nhất 5

Nhì 13

Ba 12

Khuyến khích 24

Tổng số lượng giải 54


